DANH NHÂN QUẢNG BÌNH DƯỚI GÓC NHÌN ĐỊA VĂN HOÁ
                                             PGS.TS. NGUYỄN VĂN MẠNH

Trường Đại học Khoa học Huế
Năm 1442, trên văn bia ở văn miếu Quốc tử giám Hà Hội, Tiến sĩ Thân Nhân Trung đã viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và hưng, nguyên khí suy thì đất nước yếu và suy”. Từ đó đến nay, biết bao thế hệ người Việt Nam đã đề cao vai trò người tài - những danh nhân làm rạng danh đất nước, và hôm nay, kế tiếp truyền thống ông cha, các thế hệ cháu con đang hướng về những bậc hiền tài với tấm lòng kính trọng, tri ân. Đó không chỉ để nối dài lịch sử, không chỉ để ngưỡng mộ tiền nhân, mà hướng về quá khứ truyền thống còn để học tập, noi gương các bậc hiền tài, nhìn lại chính mình, để đi tới tương lai.

Quảng Bình là một vùng đất có bề dày lịch sử cùng với bề dày lịch sử của dân tộc; nơi đây đã sản sinh ra bao nhiêu người con, bao nhiêu bậc hiền tài làm rạng danh cho quê hương, đất nước. Đó là:

- Tướng Hồ Phúc Thiện, quê ở Bố Trạch (Quảng Bình), người có công trấn giữ mảnh đất phía Nam Đại Việt thế kỉ XIII.

- Quận công Hoàng Hối Khanh, người con quê hương Quảng Bình, được giao trọng trách trấn giữ phía Nam Đại Việt cuối thế kỉ XIII.

-  Thượng thư Trần Bang Cẩn, người con quê hương Quảng Bình có công trấn giữ mảnh đất phía Nam Đại Việt thế kỉ XIV.

- Dương Văn An, người Lệ Thủy (Quảng Bình), giữa thế kỉ XVI, với công trình “Ô châu cận lục” có giá trị muôn đời với lịch sử dân tộc.

- Đào Duy Từ - một nhà quân sự, nhà văn hóa, danh thần thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, đã có công giúp chúa Nguyễn xây dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong1.

- Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, người con của vùng đất huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã giúp chúa Nguyễn xây dựng cơ nghiệp ở Đàng Trong. Ông là người có trí nhớ và trí thông minh xuất chúng, văn võ song toàn.

- Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người con của vùng đất huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), là một vị tướng quốc, một vị tướng quân dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông là người có công mở mang bờ cõi về phương Nam, nhất là vùng đất Nam Bộ hiện nay.

- Võ Xuân Cẩn, quê ở Lệ Thủy (Quảng Bình), người có tài có đức, có nhiều công trạng phò bốn đời vua triều Nguyễn, được quần thần trên dưới kính trọng, nể phục.

- Nguyễn Hàm Ninh, quê ở Quảng Trạch (Quảng Bình), nổi tiếng với tài cao đức trọng, đã để lại nhiều di sản văn hóa, văn học cho nước nhà.

- Danh thần Hoàng Kế Viêm, quê ở Quảng Ninh (Quảng Bình), là người tài cao đức trọng, đỗ đạt làm quan dưới thời nhà Nguyễn.

- Lãnh binh Mai Lượng, quê ở Quảng Trạch (Quảng Bình), là một võ tướng có nhiều đóng góp cho phong trào Cần Vương.

- Vương sư Nguyễn Văn Nhuận, quê ở Quảng Ninh (Quảng Bình), là người học rộng tài cao, đã giúp vua Hàm Nghi trong phong trào Cần Vương.

- Sư bảo Nguyễn Đăng Tuân, người con quê hương Quảng Bình học cao tài rộng, phụng sự ba đời vua nhà Nguyễn, được triều đình phong tặng danh hiệu Thiếu sư.

- Danh nhân Nguyễn Phạm Tuân, người ở Quảng Ninh (Quảng Bình), là một nhà nho tài cao đức trọng, sinh ra trong một dòng họ có nhiều đời là công thần nhà Nguyễn và bản thân đã tham gia phong trào Cần Vương kháng Pháp với lời nói bất hủ: “Thà chết chứ không để vào tay giặc”2.

- Bạch Xỉ, quê ở Quảng Trạch (Quảng Bình) với lời sấm của Trạng Trình “Bạch Xỉ sinh thiên hạ bình” là người học rộng tài cao, thông minh hơn người, đã dấy cờ khởi nghĩa hưởng ứng phong trào Cần Vương kháng Pháp3.

- Danh nhân Đoàn Đức Mậu, người ở Quảng Trạch (Quảng Bình), học giỏi tài cao, tham gia phong trào Cần Vương của vua Hàm Nghi.

- Nhà thơ Lưu Trọng Lư, quê ở Bố Trạch (Quảng Bình).

- Thi nhân Hàn Mặc Tử, quê ở Đồng Hới (Quảng Bình).

- Anh hùng liệt sĩ Lâm Úy, quê ở Quảng Trạch (Quảng Bình).

- Anh hùng liệt sĩ Quách Xuân Kỳ, quê ở Bố Trạch (Quảng Bình), bị giặc Pháp tra tấn vẫn hiên ngang anh dũng giữ khí tiết của người cộng sản.

- Lê Trực, người con của huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), dấy cờ Cần Vương chống Pháp.

- Mẹ Suốt, người mẹ ở vùng quê Bảo Ninh (Quảng Bình) đã trở thành huyền thoại của ý chí con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của vùng đất Lệ Thủy, Quảng Bình và của cả dân tộc ta mà cả đất nước, cả thế giới đều kính nể và tự hào.

Còn nhiều những bậc hiền tài và cả những danh nhân vô danh trên mảnh đất này không sao kể hết, nhưng chỉ với những danh nhân trên, đã chứng tỏ nơi đây là vùng đất địa nhân linh kiệt. Giải mã về những nhân tố đã sản sinh ra các danh nhân, các bậc hiền tài trên mảnh đất này là một việc làm lý thú và có ý nghĩa để lần tìm nguồn mạch hình thành nên cái tài, cái trí, cái chí, cái đức hơn người của các lớp tiền nhân nơi đây. Nguồn mạch đó có thể được cắt nghĩa dưới nhiều góc nhìn, nhiều cách nhìn; ở đây chúng tôi thử tìm hiểu vấn đề ở góc nhìn địa văn hóa.

Giáo sư Lê Bá Thảo đã từng nói: Cũng như các vùng khác ở Trung Bộ, vùng đất Quảng Bình chủ yếu là đồi núi bị chia cắt thành những dãy song song càng ra bờ biển càng thấp dần4. Vùng núi ở Quảng Bình bao gồm các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và một phần phía Tây của huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, là nơi quần tụ của các tộc người Bru - Vân Kiều (bao gồm các nhóm Trì, Khùa, Macong, Vân Kiều) và người Chứt (bao gồm các nhóm: Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng). Đây là vùng núi chứa đựng nhiều di tích lịch sử văn hóa, khảo cổ học. Nơi đây các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích cư trú của người nguyên thủy. Tại các hang động ở đây như hang Hùm, hang Khái, hang Hội Trường, hang Lèn Bảng… các tầng văn hóa khảo cổ đã được phát hiện, như tầng văn hóa vỏ ốc, đặc biệt là ốc vặn (mêlania), ốc núi, trai, hến và nhiều xương thú, đồ gốm. Đặc biệt tại hang Khái, các nhà khảo cổ học còn tìm được bộ xương người lớn nằm cạnh bộ xương trẻ em ngay trong tầng văn hóa vỏ ốc. Văn hóa khảo cổ ở các hang động vùng núi Tuyên Hóa và Minh Hóa được các nhà khảo cổ học xác định thuộc vào thời đại đồ đá giữa, cách ngày nay trên dưới một vạn năm và theo Côlani - nhà khảo cổ học người Pháp - các nền văn hóa đó tương đương với Văn hóa Hòa Bình ở phía Bắc5. 

Vùng đồng bằng ven biển tiếp giáp với một vùng gò đồi bán sơn địa ở phía Tây, đây là một vùng đồng bằng nhỏ hẹp được kiến tạo bởi lưu vực các dòng sông: sông Gianh, sông Roòn, sông Nhật Lệ (hợp lưu giữa sông Kiến Giang và sông Long Đại), sông Lý Hòa… Bên cạnh đó, sự trầm lắng của dòng chảy từ núi cao đổ ra biển tạo nên các bồn địa chân núi và cả quá trình biển tiến, biển lùi hình thành hỗn hợp vùng đồng bằng chân núi, đồng bằng cát nội đồng, cát biển lắng đọng, hình thành các cồn bàu như Bàu Tró, Bàu Sen… Văn hóa đồng bằng Quảng Bình bao gồm chủ yếu những làng quê bên những dòng sông với nền kinh tế nông nghiệp ruộng nước, với lối sống trọng tình, hòa hợp với thiên nhiên, đề cao vai trò tập thể cộng đồng.

Quảng Bình cũng như nhiều tỉnh miền Trung, có một nền văn hóa biển. Đối với con người nơi đây, hệ sinh thái sông nước, hệ sinh thái biển là môi trường vừa góp phần tạo ra dấu ấn văn hóa, vừa có vai trò không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mảnh đất này. Nói đến Quảng Bình là nói đến vùng đất hợp lưu giữa bờ biển, bãi biển và hệ thống các sông ngòi chằng chịt làm nên một không gian thơ mộng trữ tình của bãi bờ, của các doi cát, bãi cát, mũi cát, các đầm, hồ của vùng sông biển nơi đây.

Tóm lại, dưới cái nhìn địa văn hóa, Quảng Bình là một đa phức thể (Multiples) văn hóa: Văn hóa nông nghiệp ruộng nước, chăn nuôi ở đồng bằng - văn hóa chài cá, buôn bán ở vùng biển - văn hóa hái lượm, nương rẫy, khai thác lâm sản ở vùng núi. Trong bối cảnh văn minh nông nghiệp - thôn dã cổ truyền suốt một thời gian dài trong lịch sử, Quảng Bình cũng như nhiều vùng miền quê khác ở nước ta, văn minh nông nghiệp lúa nước, văn hóa đồng bằng chiếm vị trí cao nhất. Vì vậy, đồng bằng là tuyến văn hóa chủ đạo hình thành nhiều làng quê từ vùng chân núi, bồn địa đến châu thổ các dòng sông và hợp lưu của biển. Tuy nhiên, đồng bằng và địa hình Quảng Bình nhỏ hẹp nhất cả nước, chiều ngang của vùng đất này khoảng trên dưới 40km. Sườn Tây của nó là các dãy núi đá vôi Kẻ Bàng thuộc phức hệ dãy núi Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc theo hướng Tây Nam lan ra tận biển. Dưới chân của các dãy núi này là vùng bồn địa, tiếp đến là vùng đồng bằng nhỏ hẹp được kiến tạo bởi phù sa bồi tụ của các dòng sông, tiếp nữa là vùng cồn cát nội đồng bên bờ biển như một sự bao bọc che chở của biển cả, sông suối, núi rừng, tạo nên những vùng đồng bằng phì nhiêu “nhất Đồng Nai, nhì Hai huyện”. Không chỉ vậy, núi rừng - bồn địa - đồng bằng - cồn bãi đã tạo nên một địa thế phong thủy hữu tình, một yếu tố tâm linh của vùng đất này. Có thể nói, miền Trung, mà Quảng Bình là đại diện tiêu biểu nhất, là cái gạch nối của phức thể Núi rừng - Đồng bằng - Biển cả, là nơi mà các yếu tố địa văn hóa không tách rời một cách rạch ròi; chúng hòa quyện vào nhau: núi đồi đó, gò bãi đó, sông ngòi đó, bàu đầm đó, đồng bằng đó, biển bờ đó... địa hình hòa quyện đó đã tạo nên một Quảng Bình “Địa linh nhân kiệt”. Đúng như Dương Văn An đã từng ca ngợi: “Địa phương ta, mặt đất thì non sông tốt đẹp, biển cả thì sóng nước mênh mông, sông Bình Giang trong trẻo, sông Linh Giang bao la, núi Hoành Sơn hùng vĩ, núi Cẩm Ly linh kỳ, núi Đầu Mâu vượng khí. Thật là nơi kỳ dị của đất trời. Địa linh như thế chẳng lẽ nào không hun đúc ra những người tuấn kiệt, kết tinh những bậc tài học”6. Đây được coi là nhân tố đầu tiên góp phần tạo nên các lớp danh nhân, các bậc hiền tài ở vùng đất này trong lịch sử.

Ngược dòng thời gian, Quảng Bình trong thời kỳ nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ở thiên nhiên kỉ thứ nhất trước công nguyên nằm trong cương vực của Bộ Việt Thường - một trong 15 bộ của nước ta thời Hùng Vương. Đến buổi đầu của thời kỳ Bắc thuộc, Quảng Bình thuộc về khu vực hành chính Tượng Quận của chính quyền đô hộ; sang nhà Hán, vào năm 116 trước công nguyên, quận Nhật Nam được ra đời để thay thế cái tên Tượng Quận. Quảng Bình từ đó nằm trong quận Nhật Nam ở phía Nam, cùng với hai quận phía Bắc là Giao Chỉ và Cửu Chân đều là đất đô hộ của phong kiến Trung Hoa7. Vì vậy, có thể nói, Quảng Bình là vùng đất phên dậu cực Nam của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, yếu tố phên dậu này tồn tại ít nhất cho đến thế kỉ thứ X trước khi đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. Như vậy, vùng đất này nằm trong không gian ngoại biên của văn hóa người Việt cổ, mà ngoại biên văn hoá bao giờ cũng tĩnh lặng, ít sôi động hơn so với trung tâm. Nhiều hiện tượng văn hoá khi lan toả tới ngoại biên thường bị "hoá thạch" và giữ lại các dạng thức nguyên thuỷ hơn so với trung tâm. Đó chính là hiện tượng "hóa thạch ngoại biên của văn hóa". Chính yếu tố địa văn hóa này đã tạo nên ý chí tự cường, chống đồng hóa, chống lai căng có phần quyết liệt và mạnh mẽ của con người nơi đây. Đó là nhân tố thứ hai góp phần tạo dựng nên khí phách của danh nhân Quảng Bình trong lịch sử.

Năm 938, chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trước quân Nam Hán đã đánh dấu sự mở đầu nền độc lập của nhân dân ta, khởi đầu cho xu thế hợp nhất các quốc gia độc lập trên lãnh thổ Việt Nam để đủ sức đương đầu lâu dài với phong kiến Trung Hoa.

Trong xu thế hợp nhất của lịch sử, vào năm 1069, quân Champa đã thất bại trước cuộc tấn công của Lý Thường Kiệt, kết quả là vua Chế Củ đã chấp nhận cắt 3 châu Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh cho nhà Lý. Năm 1075, “Lý Thường Kiệt họa địa đồ hình thể sông núi của 3 châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh… đổi châu Địa Lý làm châu Lâm Bình, châu Ma Linh làm châu Minh Linh, chiêu mộ dân chúng đến đây”8. Từ đó vùng đất Quảng Bình và Bắc Quảng Trị thuộc lãnh thổ quốc gia Đại Việt và theo đó những đợt di dân vào vùng đất này chính thức được bắt đầu. Bởi vậy, Quảng Bình được coi là vùng đất địa văn hóa, địa quân sự để người Việt mở đầu quá trình Nam tiến của mình. Nên nhớ rằng các lớp dân cư người Việt vượt Hoành Sơn Quan vào vùng đất này đều là những người nuôi chí lớn, khám phá vùng đất mới để bắt đầu con đường mở mang bờ cõi về phương Nam. Cũng từ nơi đây, các triều đại phong kiến Việt Nam như Đinh, Lý và đặc biệt là nhà Trần, đã khuyến khích quan lại, những người tài giỏi có chí lớn vào đất Quảng Bình, cụ thể là vùng Quảng Ninh, Lệ Thủy để khai hoang, xây dựng điền trang thái ấp. Đến thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, Quảng Bình được coi là vùng đất địa linh nhân kiệt để từ đó Nguyễn Hoàng mở rộng lãnh thổ cương vực của mình với lời truyền của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”. Đây được coi là nhân tố thứ ba góp phần tạo nên các lớp danh nhân ở vùng quê này trong lịch sử.

Tự hào về vùng đất “địa linh nhân kiệt”, vùng đất “hóa thạch vùng biên” của người Việt cổ, vùng đất “bàn đạp” mở đầu quá trình Nam tiến của Đại Việt, nơi đã sinh ra những bậc hào kiệt, hiền tài, danh nhân của quê hương, đất nước, các lớp thế hệ cháu con trên vùng đất “cát trắng gió Lào” càng nhận thức sâu sắc những bài học lịch sử về truyền thống ông cha để tạo lập nghị lực, ý chí, sức mạnh của mình trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu mạnh hôm nay. Đó là mong muốn của tất cả chúng ta hôm nay. 
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